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STT 
Kí hiệu 

viết tắt 
Tiếng việt Tiếng anh 

1 A2O Kị khí - Thiếu khí - Hiếu khí Anaerobic - Anoxic - Oxic 

2 BOD Nhu cầu oxy sinh hóa Biochemical Oxygen Demand 

3 COD Nhu cầu oxy hóa học Chemical Oxygen Demand 

4 DO Oxy hòa tan Dessolved Oxygen 

5 HPLC 
Phương pháp sắc ký lỏng hiệu 

năng cao 

High Performance Liquid 

Chromatography 

6 MBBR Màng sinh học lưu động Moving Bed Biofilm Reactor 

7 MBR 
Màng sinh học kết hợp 

màng lọc 
Membrane Bio Reactor 

8 MLSS 
Nồng độ chất rắn có trong bể 

bùn hoạt tính 

Mixed liquor suspended solids 

 

9 PAHs Các hợp chất thơm đa vòng Polycyclic Aromatic Hydrocarbons 

10 SV30 Nồng độ bùn lắng trong 30 phút  

11 TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam  

12 TNHH Trách nhiệm hữu hạn  

13 TSS Tổng chất rắn lơ lửng Turbidity & suspendid solids 
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